THÔNG TIN SỐ LIỆU KHẢO SÁT
TIÊU CHÍ 2
Tiêu chuẩn 2.1:
Khảo sát: sinh viên, CBQL, GV nghề ĐCN về thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định;
	Stt
	Năm học
	Đối tượng
	SL khảo sát
	Chiếm …/…
(… % )đồng ý

	1
	2018-2019
	Sinh viên
	
	

	
	
	CBQL
	
	

	
	
	GV nghề ĐCN
	
	

	2
	2019-2020
	Sinh viên
	
	

	
	
	CBQL
	
	

	
	
	GV nghề ĐCN
	
	

	3
	2020-2021
	Sinh viên
	
	

	
	
	CBQL
	
	

	
	
	GV nghề ĐCN
	
	


Hoặc lập theo bảng:
Mức 1: Hoàn toàn hài lòng 
Mức 2: Hài lòng 
Mức 3: Phân vân
Mức 4: Không hài lòng
Mức 5: Hoàn toàn không hài lòng
	Đối tượng
khảo sát
	Số lượng khảo sát
	Mức 5
(tỷ lệ %)
	Mức 4
(tỷ lệ %)
	Mức 3
(tỷ lệ %)
	Mức 2
(tỷ lệ %)
	Mức 1
(tỷ lệ %)

	Năm 2018-2019

	CBQL
	
	0%
	0%
	17%
	67%
	17%

	GV
	
	0%
	0%
	8%
	74%
	19%

	HSSV
	
	0%
	0%
	6%
	88%
	5%

	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2019-2020

	CBQL
	
	0%
	0%
	11%
	50%
	39%

	GV
	
	0%
	0%
	9%
	72%
	19%

	HSSV
	
	0%
	0%
	20%
	76%
	4%

	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2020-2021

	CBQL
	
	0%
	0%
	6%
	61%
	33%

	GV
	
	0%
	0%
	18%
	54%
	28%

	HSSV
	
	0%
	0%
	18%
	59%
	23%

	
	
	
	
	
	
	


Tương tự cho các tiêu chuẩn tiếp theo.
Tiêu chuẩn 2.3:
Khảo sát: sinh viên, CBQL, GV nghề ĐCN Về  phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
	Stt
	Năm học
	Đối tượng
	SL khảo sát
	Tỷ lệ % đồng ý

	1
	2018-2019
	Sinh viên
	
	

	
	
	CBQL
	
	

	
	
	GV nghề ĐCN
	
	

	2
	2019-2020
	Sinh viên
	
	

	
	
	CBQL
	
	

	
	
	GV nghề ĐCN
	
	

	3
	2020-2021
	Sinh viên
	
	

	
	
	CBQL
	
	

	
	
	GV nghề ĐCN
	
	



TIÊU CHÍ 4
Tiêu chuẩn 4.2: Khảo sát Giáo viên, CBQL về Xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo đúng quy định có sự tham gia của doanh nghiệp
	Stt
	Năm học
	Đối tượng
	SL khảo sát
	Tỷ lệ % đồng ý

	1
	2018-2019
	CBQL
	
	

	
	
	GV nghề ĐCN
	
	

	
	
	
	
	

	2
	2019-2020
	CBQL
	
	

	
	
	GV nghề ĐCN
	
	

	
	
	
	
	

	3
	2020-2021
	CBQL
	
	

	
	
	GV nghề ĐCN
	
	

	
	
	
	
	



Tiêu chuẩn 4.3: Khảo sát doanh nghiêp, HSSV tốt nghiệp về mức độ phù hợp Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp
	Stt
	Năm học
	Đối tượng
	SL khảo sát
	Tỷ lệ % đồng ý

	1
	2018-2019
	Doanh nghiệp
	
	

	
	
	HSSV tốt nghiệp
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	2019-2020
	Doanh nghiệp
	
	

	
	
	HSSV tốt nghiệp
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	2020-2021
	Doanh nghiệp
	
	

	
	
	HSSV tốt nghiệp
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Tiêu chuẩn 4.4: Khảo sát giáo viên, HSSV tốt nghiệp, Doang nghiệp về Chương
trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun,
môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp
	Stt
	Năm học
	Đối tượng
	SL khảo sát
	Tỷ lệ % đồng ý

	1
	2018-2019
	Doanh nghiệp
	
	

	
	
	HSSV tốt nghiệp
	
	

	
	
	Giáo viên
	
	

	2
	2019-2020
	Doanh nghiệp
	
	

	
	
	HSSV tốt nghiệp
	
	

	
	
	Giáo viên
	
	

	3
	2020-2021
	Doanh nghiệp
	
	

	
	
	HSSV tốt nghiệp
	
	

	
	
	Giáo viên
	
	



Tiêu chuẩn 4.5: Khảo sát giáo viên về Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
	Stt
	Năm học
	Đối tượng
	SL khảo sát
	Tỷ lệ % đồng ý

	1
	2018-2019
	Giáo viên
	
	

	
	
	…..
	
	

	
	
	
	
	

	2
	2019-2020
	Giáo viên
	
	

	
	
	……
	
	

	
	
	
	
	

	3
	2020-2021
	Giáo viên
	
	

	
	
	…..
	
	

	
	
	
	
	



Tiêu chuẩn 4.6: Khảo sát giáo viên về Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	Stt
	Năm học
	Đối tượng
	SL khảo sát
	Tỷ lệ % đồng ý

	1
	2018-2019
	Giáo viên
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	2019-2020
	Giáo viên
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	2020-2021
	Giáo viên
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tiêu chuẩn 4.11: Khảo sát giáo viên, HSSV về Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	Stt
	Năm học
	Đối tượng
	SL khảo sát
	Tỷ lệ % đồng ý

	1
	2018-2019
	Giáo viên
	
	

	
	
	HSSV
	
	

	
	
	
	
	

	2
	2019-2020
	Giáo viên
	
	

	
	
	HSSV
	
	

	
	
	
	
	

	3
	2020-2021
	Giáo viên
	
	

	
	
	HSSV
	
	

	
	
	
	
	




Tiêu chuẩn 4.12: Khảo sát  HSSV tốt nghiệp và cán bộ doanh nghiệp về Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	Stt
	Năm học
	Đối tượng
	SL khảo sát
	Tỷ lệ % đồng ý

	1
	2018-2019
	Cácn bộ kỹ thuật
(Doanh nghiệp)
	
	

	
	
	HSSV Tốt nghiệp
	
	

	
	
	
	
	

	2
	2019-2020
	Cácn bộ kỹ thuật
(Doanh nghiệp)
	
	

	
	
	HSSV Tốt nghiệp
	
	

	
	
	
	
	

	3
	2020-2021
	Cácn bộ kỹ thuật
(Doanh nghiệp)
	
	

	
	
	HSSV Tốt nghiệp
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